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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 837/TTr-KHCN ngày 30/9/2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với các nội dung chính sau:

I. QUAN ĐIỂM
1. Phát triển khoa học và công nghệ(KH&CN) nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển KH &CN theo yêu cầu đa dạng của phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tập trung nguồn lực KH &CN phục vụ các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các đối tượng kinh tế ưu tiên trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Ưu tiên chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin...

2. Coi KH&CN là động lực, nguồn lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa - hiện đại hóatỉnh Nghệ An.

Khoa học và công nghệ được ưu tiên đầu tư và phát triển nhằm có đủ năng lực giải quyết các vấn đề KH &CN trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển KH &CN là cơ sở cho đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong các ngành sản xuất và lĩnh vực của địa phương. Dựa vào KH &CN để chuyển đổi căn bản phương thức hoạt động kinh tế hướng vào phát triển theo chiều sâu và bền vững, trên cơ sở khai thác hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực.

3. Ưu tiên phát triển tiềm lực KH &CN và đổi mới cơ chế quản lý KH &CN.

Ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ KH &CN, các cơ sở, đơn vị nghiên cứu, chuyển giao KH &CN trên địa bàn tỉnh.

Phát triển thông tin KH &CN trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành, của doanh nghiệp, của nông nghiệp, nông thôn và nâng cao dân trí cho các tầng lớp nhân dân.

Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao KH &CN chủ chốt trên địa bàn tỉnh; đồng thời đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị có chức năng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH &CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ theo hướng tự chủ, tự trang trải.

II. ĐỊNH HƯỚNG
- Khoa học xã hội và nhân văn: Tập trung nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của địa phương, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An; phát huy nhân tố con người và văn hoá các dân tộc tại địa phương.

- Khoa học cơ bản:Chú trọng hướng vào các vấn đề thực tiễn về điều tra, đánh giá, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, dự báo, phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

- Khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ:

Ưu tiên chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào đời sống và sản xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản với các tiến bộ về giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chất lượng tốt, kỹ thuật thâm canh thân thiện với môi trường; chế biến bảo quản với công nghệ đảm bảo sản phẩn an toàn.

Coi trọng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực nhất là trong công tác lãnh đạo, quản lý và giao dịch thương mại điện tử.

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng thành tựu mới về KH &CN nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển nhanh các tổ chức và hoạt động dịch vụ KH &CN phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống.

III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực KH &CN đạt mức khá so với các địa phương khác trong cả nước, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến 2020, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xác định và tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình KH &CN cấp tỉnh phục vụ một số ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng yếu: nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, giao thông vận tải, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, quốc phòng - an ninh...

b) Phấn đấu đến năm 2020 trình độ công nghệ của một số doanh nghiệp chủ yếu của Nghệ An đạt mức khá so với mặt bằng công nghệ trong cả nước.

c) Một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

- Trên 90% công nghệ chuyển giao vào địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo đúng quy định, phù hợp với Luật chuyển giao công nghệ.

- Trên 90% công nghệ và thiết bị được thẩm định đảm bảo chất lượng đúng thời gian, đúng quy định và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

- Có 700 đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- 100% thiết bị X -quang được cấp phép và quản lý tốt, loại bỏ các thiết bị X - quang sản xuất thập niên 70, 80 (thế kỷ 20), đầu tư đổi mới thiết bị X -quang tiên tiến, hiện đại nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân.

- 100% sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm sản phẩm hàng hóa chủ yếu của tỉnh được công bố tiêu chuẩn áp dụng, trong đó 100 lượt sản phẩm, hàng hóa được công bố, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

- 100% sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) phải chứng nhận và công bố hợp quy.

- Trên 90% phương tiện đo thuộc danh mục phải được kiểm định định kỳ.

- Đến 2015: 100 chợ (loại 1,2) có trạm cân đối chứng; đến 2020: 150 chợ có trạm cân đối chứng.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, hàng hoá đã có thương hiệu, đồng thời phát triển chất lượng mức cao cho các loại sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mới: dịch vụ vận tải hành khách, khám và chữa bệnh cho nhân dân, du lịch, đào tạo nghề và đào tạo nhân lực trình độ cao.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH &CN

Trong giai đoạn 2011-2020 tổ chức triển khai các chương trình KH &CN trọng điểm cấp tỉnh. Giai đoạn trước mắt gắn với nhiệm kỳ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, triển khai 12 chương trình KH &CN như sau:

- Chương trình ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển nông -lâm nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chương trình KH &CN phục vụ sản xuất thuỷ - hải sản hàng hoá.

Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chương trình KH &CN phục vụ phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và công nghệ và Liên minh các HTX

- Chương trình KH &CN phục vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chương trình KH &CN ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chương trình KH &CN phục vụ phát triển đô thị và giao thông.

Cơ quan chủ trì: Sở Xây dựng.

Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải.

- Chương trình KH &CN phục vụ phát triển tiềm lực KH &CN.

Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Chương trình KH &CN phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Chương trình KH &CN phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan phối hợp: Các trường đại học và cao đẳng, dạy nghề của tỉnh

- Chương trình ứng dụng tiến bộ KH &CN phục vụ công tác đảm bảo quốc phòng - An ninh.

Cơ quan đồng chủ trì: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng

- Chương trình Khoa học xã hội và nhân văn.

Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, 

- Chương trình KH &CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH &CN

- Xây dựng đội ngũ trí thức KH &CN Nghệ An đủ mạnh về số lượng và chất lượng, đủ năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành trong việc hoạch định quy hoạch, kế hoạch và các chính sách phát triển KH &CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Có bản lĩnh chính trị vững vàng và đủ năng lực trong việc tổ chức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nhà.

- Đối với mỗi lĩnh vực ngành kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh xây dựng và phát triển được 3-5 chuyên gia đầu ngành có năng lực, uy tín tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH &CN phục vụ sự phát triển của ngành. Tăng cường đồng bộ về số lượng, cơ cấu ngành nghề và chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm đội ngũ cán bộ KH &CN có đủ năng lực hoạt động nghiên cứu và phát triển, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ, kỹ thuật viên giỏi và đội ngũ công nhân kỹ thuật bậc cao.

- Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực phải đảm bảo có cơ cấu hợp lý giữa đào tạo cán bộ có trình độ đại học, trên đại học và chuyên gia đầu ngành; giữa đào tạo kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao với việc phổ cập kiến thức kỹ thuật cho mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống nhằm khắc phục tình trạng hiện nay là nhiều cán bộ về quản lý, ít và thiếu kỹ thuật, công nghệ nhiều bằng cấp, thiếu đầu đàn.

- Tạo môi trường dân chủ, công khai, thuận lợi cho trí thức KH &CN lao động, sáng tạo, tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH &CN của tỉnh; Thực hiện tốt một số chính sách thu hút, hỗ trợ trí thức KH &CN được đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Tôn vinh và khen thưởng kịp thời các đơn vị, trí thức KH &CN có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển KH &CN, kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Xây dựng và phát triển hệ thống các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao KH &CN

- Quy hoạch, sắp xếp hệ thống các đơn vị KH &CN hiện có trên địa bàn theo từng lĩnh vực, tránh chồng chéo; có các tổ chức trung ương như các viện nghiên cứu, trung tâm vùng nhằm đảm đương hoạt động KH &CN của vùng Bắc Trung Bộ; có các tổ chức địa phương như các trung tâm, trạm, trại nhằm ứng dụng, chuyển giao các thành tựu KH &CN vào sản xuất và đời sống.

- Đầu tư nâng cao năng lực KH -CN nội sinh cho các đơn vị, cơ quan KH -CN hiện có, thực hiện tốt sự phối hợp với các Viện nghiên cứu, các Trường đại học trong cả nước và quốc tế để giải quyết các nhiệm vụ KH -CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường bền vững của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

- Xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Vinh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng y tế Nghệ An; Xây dựng các bệnh viện chuyên khoa, đa khoa để Nghệ An trở thành Trung tâm y tế của vùng Bắc Trung Bộ, đủ năng lực tiếp thu, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ KH -CN tiên tiến, hiện đại trong khám chữa bệnh chất lượng cao; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, gắn kết tốt việc khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ y tế trên địa bàn và vùng Bắc Trung Bộ

- Kiện toàn, củng cố và phát triển các tổ chức quần chúng, các hội nghề nghiệp tham gia hoạt động KH &CN, như Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các hội, chi hội cơ sở, các hội tài năng trẻ, hội phổ biến và chuyển giao tri thức, công nghệ...

- Đi đôi với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh việc chuyển đổi phương thức hoạt động sang phương thức tự chủ về hoạt động và tự chủ về tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

- Nghiên cứu thành lập một số tổ chức KH &CN mới do nhu cầu sản xuất, đời sống đặt ra và phù hợp với xu thế phát triển chung.

4. Quy hoạch phát triển một số cơ sở KH &CN chủ yếu theo không gian trong giai đoạn đến năm 2020

- Đầu tư, nâng cấp và phát triển hệ thống các đơn vị nghiên cứu, triển khai để xây dựng Nghệ An thành Trung tâm KH &CN vùng Bắc Trung Bộ nhằm phục vụ phát triển KH &CN, kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng.

- Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao địa bàn gồm: Các tổ chức Trung ương như các viện, phân viện nghiên cứu, trung tâm vùng nhằm đảm đương hoạt động KH &CN của vùng Bắc Trung Bộ; Các trung tâm, trạm, trại nhằm ứng dụng, chuyển giao các thành tựu KH &CN vào sản xuất và đời sống.

- Nâng cấp và phát triển các trường Đại học, cao đẳng và dạy nghề để xây dựng Nghệ An là trung tâm Giáo dục - Đào tạo vùng Bắc Trung Bộ; gắn mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực KH -CN đa ngành, với hoạt động nghiên cứu triển khai và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KH -CN cho Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.

- Nâng cấp và phát triển hệ thống các phòng thử nghiệm được công nhận VILAS, LAS - XD

- Đầu tư, phát triển các trạm cân đối chứng chợ loại 1, loại 2 trên địa bàn tỉnh.

5. Các nhiệm vụ trọng tâm khác

a) Quản lý công nghệ

Quản lý giám sát tốt công nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, không để công nghệ cấm chuyển giao được chuyển giao vào địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh hoạt động khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, tự động hoá cao;

Nâng cao chất lượng thẩm định, giám định, đánh giá công nghệ và thiết bị, chuyển giao công nghệ các dự án đầu tư và nội dung KH &CN thuộc các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương .

Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, làm căn cứ hỗ trợ cho các ngành, các cấp, DN định hướng đầu tư đổi mới công nghệ.

b) Sở hữu trí tuệ

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý sở hữu trí tuệ ở các Sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã và nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tăng nhanh số lượng các đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2020 có 400 đối tượng được bảo hộ.

Giảm thiểu các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sáng tạo khoa học và phát triển công nghệ trong mọi lĩnh vực kinh tế -xã hội tỉnh Nghệ An.

c) An toàn bức xạ và hạt nhân

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý an toàn bức xa, hạt nhân của các ngành và các cơ sở X - Quang y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu công tác quản lý an toàn bức xạ - hạt nhân, nhận thức, hiểu biết về pháp lệnh an toàn bức xạ - hạt nhân và những tác hại của X -quang y tế trong khám chẩn đoán bệnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.

Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn.

Tổ chức đăng ký, quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

Tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ, kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn.

d) Công tác Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Hình thành phong trào năng suất, chất lượng và sản phẩm hàng hóa có thương hiệu mạnh Nghệ An. Đến năm 2015: 150 lượt doanh nghiệp áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiến tiến theo Tiêu chuẩn Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế (ISO, HACCP, TQM, GMP,...); năm 2020: 200 lượt doanh nghiệp.

- Tổ chức xét thưởng và trao tặng Giải thưởng Chất lượng tỉnh Nghệ An cho các doanh nghiệp hàng năm.

- Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý và đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; trang thiết bị cần thiết cho hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng từ tỉnh, ngành, huyện đến cơ sở.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

e) Công tác thông tin KH &CN và Tin học

- Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động thông tin và thống kê KH &CN

- Nâng cao năng lực phổ biến tri thức, thông tin KH &CN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phát triển mạnh mạng lưới thông tin KH &CN, tăng cường cung cấp thông tin KH &CN phục vụ sản xuất đời sống nông thôn, miền núi.

- Phát triển mạnh dịch vụ thông tin KH &CN phục vụ các doanh nghiệp.

- Chú trọng công tác thu thập, lưu trữ, khai thác kết quả các chương trình, đề tài, dự án KH &CN các cấp để phục vụ phát triển KH &CN, kinh tế - xã hội.

- Xây dựng thư viện điện tử cung cấp cơ sở dữ liệu về thông tin KH &CN.

- ứng dụng CNTT phục vụ có hiệu quả hoạt động thông tin KH &CN.

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị.

V. GIẢI PHÁP CHÍNH
1. Giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vai trò, động lực của KH &CN đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp, pháp luật KH &CN đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong thực thi chính sách phát triển KH &CN và đổi mới quản lý KH &CN.

- Biểu dương kịp thời các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt pháp luật KH &CN; đồng thời phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vi phạm về pháp luật KH &CN.

2. Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực KH &CN cho các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao KH &CN trọng điểm.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án Xây dựng Vinh thành trung tâm KH &CN vùng Bắc Trung Bộ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 28/7/2006.

- Đối với các đơn vị KH &CN thuộc Bộ, ngành Trung ương: Phối hợp tốt với các Bộ, ngành Trung ương giúp nâng cao năng lực KH &CN của các đơn vị nghiên cứu và chuyển giao KH &CN Trung ương đóng trên địa bàn.

- Đối với các đơn vị KH &CN thuộc tỉnh: Ưu tiên đầu tư toàn diện, nâng cao năng lực KH &CN cho một số đơn vị nghiên cứu, chuyển giao KH &CN thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội trọng yếu của tỉnh.

- Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ.

- Khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư, thành lập và tổ chức hoạt động các tổ chức KHCN như Viện nghiên cứu; Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao KH &CN; doanh nghiệp KH &CN trên địa bàn tỉnh. Có cơ chế ưu đãi về thuế và đất đai ở mức cao nhất theo quy định cho phép đối với các dự án đầu tư này.

3. Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH &CN.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH &CN trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ở Nghệ An”, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4100/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009.

- Thực hiện dân chủ, công khai rộng rãi trong việc đề xuất nhiệm vụ KH &CN, tuyển chọn đơn vị, cá nhân nhà khoa học làm chủ trì và chủ nhiệm các đề tài, dự án KH &CN nhằm thu hút được nguồn lực, trí tuệ của các đơn vị, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KH &CN của tỉnh.

- Nghiên cứu hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các chính sách ở các khâu: đào tạo, thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và sử dụng trí thức KH &CN.

- Tổ chức tôn vinh, gặp mặt các trí thức KH &CN có nhiều đóng góp cho hoạt động KH &CN.

- Tập hợp trí thức KH &CN phản biện, đóng góp ý kiến cho các chương trình, dự án kinh tế - xã hội lớn của tỉnh.

4. Giải pháp xã hội hóa hoạt động KH &CN- Huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH &CN

a) Nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án Xã hội hoá hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH &CN ở Nghệ An theo hướng:

- Đề nghị tăng mức đầu tư của Trung ương cho Nghệ An về kinh phí sự nghiệp khoa học hàng năm lên mức trên 15%/năm.

- Tỉnh trích tối thiểu 0.2% phần thu ngân sách địa phương được hưởng hàng năm cho Quỹ phát triển KH &CN của tỉnh để thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển KH &CN trên địa bàn.

- Đối với các huyện, thành, thị xã có thu ngân sách khá được trích kinh phí hàng năm từ nguồn thu ngân sách địa phương để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH &CN trên địa bàn. Đối với các địa phương này tỉnh hỗ trợ thêm 50% kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KHCN (cơ chế 50/50).

b) Nghiên cứu ban hành cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lập Quỹ phát triển KH &CN; Lập quỹ đầu tư mạo hiểm của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Khuyến khích mở rộng các dự án KH &CN có sự tham gia đóng góp của đơn vị, người dân hưởng lợi dự án ở mức trên 70%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ ở mức kích cầu dưới 30% kinh phí thực hiện dự án.

d) Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thực hiện hoạt động nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ KH &CN, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất và quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá bằng việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách KH &CN của tỉnh được ban hành tại Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009.

5. Giải pháp phát triển thị trường công nghệ

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án Hình thành và phát triển thị trường công nghệ ở Nghệ An giai đoạn 2009-2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 14/4/2009.

- Khuyến khích các viện, trường đóng trên địa bàn tỉnh liên kết, liên doanh thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ. Lồng ghép các chương trình đổi mới công nghệ, các chương trình khoa học và công nghệ với các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh.

Khuyến khích, hỗ trợ việc hình thành và phát triển các tổ chức tư vấn, môi giới, dịch vụ chuyển giao công nghệ, chợ thiết bị và công nghệ ở địa phương và cả nước.

- Tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) cấp tỉnh, cấp huyện 2-3 năm /lần. Phối hợp và tích cực tham gia Chợ công nghệ và thiết bị vung, quốc gia.

- Xây dựng Trung tâm giao dịch công nghệ qua mạng Internet và trưng bày công nghệ, thiết bị chào bán. Xúc tiến tạo lập thị trường công nghệ và phát triển theo chiều sâu, đến năm 2015 đưa sàn giao dịch công nghệ đi vào hoạt động.

- Đẩy mạnh hoạt động xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ trên địa bàn.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ và dữ liệu thông tin kết nối đơn vị, DN có cung, cầu về công nghệ và thiết bị và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận với những công nghệ và thiết bị tiên tiến, hiện đại trước khi quyết định đầu tư.

6. Giải pháp tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về KH &CN.

- Tham gia tích cực vào các chương trình trọng điểm quốc gia để tạo điều kiện thu hút các cơ quan trung ương về đầu tư, hoạt động KH &CN trên địa bàn.

- Tăng cường hợp tác, liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động quản lý KH &CN, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH &CN với các tỉnh, thành trong cả nước, với các Viện nghiên cứu, Trường đại học của Trung ương cho Nghệ An.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH &CN: Thông qua Bộ KH &CN, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn thiết lập, triển khai chương trình hợp tác KH &CN với các cơ quan KH &CN nước ngoài, đặc biệt các nước trong khu vực. Tranh thủ tối đa các kênh chuyển giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hợp tác KH &CN.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức KH &CN thực hiện hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy; thâm nhập thị trường quốc tế, mở rộng xuất khẩu sản phẩm hàng hóa từ triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

7. Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về KH &CN

- Kiện toàn, củng cố bộ máy, tổ chức quản lý KH &CN của tỉnh, các huyện, thành, thị và các ngành.

- Kiện toàn Hội đồng KH &CN tỉnh, Hội đồng KH &CN các huyện, thành, thị

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy Sở KH &CN: Đ ưa phòng Kế hoạch - Tài chính vào hoạt động; nâng cao năng lực cán bộ, công chức các phòng thuộc sở và đơn vị.

- Thành lập tổ chức tham mưu, tư vấn, tiếp thu, ứng dụng và chuyển giao KH &CN ở các doanh nghiệp.

- Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ quản lý, tin học, ngoại ngữ, hoạt động KH &CN cho cán bộ ở các cấp, các ngành và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hiện đại hóa công sở, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO vào các cơ quan quản lý KH &CN ở các cấp, các ngành.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê KH &CN, phát động phong trào lao động sáng tạo trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động KH &CN.

8. Giải pháp về vốn đầu tư thực hiện các dự án, chương trình KH &CN trọng điểm

- Thực hiện đầu tư mới một số dự án xây dựng cơ bản để tăng cường tiềm lực KH &CN của tỉnh.

	TT
	Tên các dự án
	Giai đoạn
	Tổng mức đầu tư dự kiến

(Triệu đồng)

	1
	Dự án: Xây dựng Trạm Đo lường Chất lượng Quỳnh Lưu
	2011-2015
	5.000

	2
	Dự án đầu tư xây dựng thư viện điện tử Khoa học xã hội và nhân văn
	2011-2015
	5.000

	3
	Dự án đầu tư xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị
	2011-2015
	5.000

	4
	Dự án: Xây dựng Trạm Đo lường Chất lượng Thái Hòa
	2016-2020
	5.000

	5
	Dự án: Xây dựng Trạm Đo lường Chất lượng Con Cuông
	2016-2020
	5.000

	6
	Dự án: Xây dựng và lắp đặt trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh
	2011-2020
	1.000

	7
	Dự án Thành lập Trung tâm Kiểm định Kiểm nghiệm khu vực Bắc Trung Bộ
	2016-2020
	100.000

	 
	Tổng cộng
	 
	126.000


- Huy động vốn đầu tư từ:

+ Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương: Đầu tư cho các dự án xây dựng và phát triển các đơn vị KH -CN thuộc Trung ương và của tỉnh; Các chương trình KH &CN trọng điểm cấp tỉnh.

+ Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh: Đầu tư cho các dự án xây dựng và phát triển các đơn vị KH -CN thuộc tỉnh; Thực hiện các chính sách KH &CN trên địa bàn và các nội dung khác của Quy hoạch.

+ Nguồn kinh phí của các đơn vị KH -CN: đầu tư cho dự án của đơn vị mình.

+ Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư đến 2020: 1.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2011-2015: 450 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020: 550 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:

- Công bố Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đến năm 2020 theo đúng quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ chính sau đây:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế quản lý, hoạt động của các chương trình KH &CN cấp tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Xã hội hóa hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH &CN ở Nghệ An nhằm thu hút và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư để phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH &CN, nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ trí thức KH &CN trong tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng Cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KH &CN của doanh nghiệp

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao KH &CN trên địa bàn.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở KH &CN và các ngành có liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH &CN của tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm theo định kỳ hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KHCN phục vụ cho nhiệm vụ phát triển của đơn vị mình và phối hợp với Sở KH &CN tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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